
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

BẬC Khóa Lớp
Tên

Môn Học

Học kỳ-

Năm học

Số

 Tiết
Ngày học

Phòng

 Học

Ngày

Bắt Đầu

Ngày

Kết Thúc

Ngày Thi 

(Dự kiến)
Giáo Viên

TCCN 2017
Tiếng Nhật soạn thảo 

văn bản
HK1-18-19 45 Thứ 2-4-6

Containe

r 1
24/07/2019 21/08/2019 05/09/2019 Nguyễn Thùy Tiên

TCCN 2017 Tiếng Nhật văn phòng HK1-18-19 45
 Thứ 3-5-

7

Containe

r 1
25/07/2019 20/08/2019 09/09/2019 Nguyễn Thùy Tiên

TCCN 2017 Tiếng Nhật thương mại HK1-18-19 45 Thứ 2-4-6
Containe

r 1
28/08/2019 25/09/2019 07/10/2019 Nguyễn Thùy Tiên

TCCN 2017
Năng lực tiếng nhật 

Nâng cao
HK2-18-19 120

 Thứ 3-5-

7

Containe

r 1
27/08/2019 15/10/2019 28/10/2019 Nguyễn Thùy Tiên

TCCN 2017  Tiếng Nhật 4 HK1-18-19 105
Thứ 2-4-6

 Thứ 5-7

Container 

1
10/06/2019 18/07/2019 31/07/2019 Nguyễn Thùy Tiên

TCCN 2017 CT17QT3 Thực tập TN HK1-18-19 240

TCCN 2017
Thực hành biên phiên 

dịch tiếng Hàn

HK1 - NH 

2018-2019
60 Thứ 6 A021 21/06/2019 27/09/2019 16/10/2019

Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

TCCN 2017
Năng lực tiếng Hàn quốc 

tế nâng cao

HK2 - NH 

2018-2019
60 Thứ 2 - 4 A021 02/10/2019 25/10/2019 06/11/2019

Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

TCCN 2017
Thực hành năng lực tiếng 

Hàn quốc tế

HK1 - NH 

2018-2019
60 Thứ 7 A021 22/06/2019 28/09/2019 21/10/2019 Bùi Thị Uyên

TCCN 2017 Thực hành tiếng Hàn 4
HK1 - NH 

2018-2019
135 Thứ 2-3-4 A021 16/04/2019 06/08/2019 13/08/2019

Đoàn Thị Kiều  

Loan

TCCN 2017 Tiếng Hàn 4
HK1 - NH 

2018-2019
75 Thứ 5 A021 18/04/2019 22/08/2019 04/09/2019

Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

TCCN 2017 CT17TA1 Thực tập Tốt nghiệp 300 Cả tuần
Báo khoa 

22/04/2019
06/05/2019 Nguyễn Thị Kim Phú

CT17TN3

Báo khoa giũa tháng 15/3/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

THỜI KHÓA BIỂU

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2017 - 2018 (Học buổi tối)

CT17TH3



TCCN 2017 CT17DD3 Thực tập Tốt nghiệp 180

TCCN 2017 CT17CK3 Thực tập Tốt nghiệp 180

TCCN 2017 CT17KT3 Thực tập Tốt nghiệp

TCCN 2018
Chứng từ sổ sách kế 

toán
HK2-18-19 60 Thứ 2-4-6 C106 22/07/2019 28/08/2019 09/09/2019

Phạm Thị Thanh 

Thuỷ

TCCN 2018 Tài chính doanh nghiệp HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7 C106 30/07/2019 24/08/2019 05/09/2019 Nguyễn Thân

TCCN 2018 Thuế HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6 C106 19/06/2019 15/07/2019 29/07/2019
Lê Văn Thừa

TCCN 2018 Kế toán tài chính 1 HK2-18-19 60 Thứ 3-5-7 C106 20/06/2019 23/07/2019 05/08/2019
Huỳnh Thị Hiền

TCCN 2018 Công nghệ CNC HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6
C005/CAD-

CAM/CNC
10/07/2019 07/08/2019 15/08/2019 Hoàng Võ Anh Tuấn

TCCN 2018 Công nghệ chế tạo máy HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7 C204 30/07/2019 24/08/2019 09/09/2019 Trần Xuân Trinh

TCCN 2018 Thực tập Nguội HK2-18-19 90 Thứ 2-4-6
Xưởng 

nguội 1
19/08/2019 14/10/2019 Không thi Nguyễn Hùng Linh

TCCN 2018 Thực tập tiện 2 HK2-18-19 135 CN
Xưởng 

tiện 1
05/09/2019 24/11/2019 Không thi Đinh Thành Viên

TCCN 2018 Vật liệu cơ khí HK2-18-19 30 Thứ 2-4-6 C204 19/06/2019 05/07/2019 17/07/2019
Nguyễn Văn Trung

TCCN 2018 Thực tập tiện 1 HK1-18-19 180 Chủ Nhật
Xưởng 

tiện 3
24/03/2019 07/07/2019 Không thi Đinh Thành Viên

TCCN 2018 Cung cấp điện HK2-18-19 60 Thứ 3-5-7 B018(X.KHOADIEN)30/07/2019 31/08/2019 09/09/2019 Lê Minh Phong

TCCN 2018 Điện tử công suất HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6  B106 05/08/2019 04/09/2019 16/09/2019 Trần Quốc Trung

TCCN 2018 Lắp đặt điện cơ bản HK2-18-19 75 Thứ 2-4-6  B006B 19/06/2019 31/07/2019 12/08/2019 Lê Phước Đức

TCCN 2018 Máy điện HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7  B005 29/06/2019 13/07/2019 24/07/2019 Lê Phước Đức

CT18DD2

CT18CK2

CT18KT2

Đã báo Khoa (NT Mai) 13/06/2019 - BĐ TT Tháng 07

Đã báo Khoa A. Viên, NT cho Lân) 13/06/2019 - BĐ TT Đầu Tháng 07

Đã báo Khoa (Ngọc Anh) 13/06/2019 - BĐ TT01/07



TCCN 2018 Nghe nói tiếng Nhật 2 HK2-18-19 75 Thứ 3-5-7
Containe

r 2
18/07/2019 29/08/2019 09/09/2019 Nguyễn Thị Kim Chi

TCCN 2018 Viết tiếng Nhật 2 HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6
Containe

r 2
14/08/2019 11/09/2019 23/09/2019 Nguyễn Thị Kim Chi

TCCN 2018 Đọc hiểu tiếng Nhật 2 HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7
Containe

r 2
05/09/2019 01/10/2019 14/10/2019 Nguyễn Thị Kim Chi

TCCN 2018
Năng lực Tiếng Nhật sơ 

cấp
HK2-18-19 30 Thứ 2-4-6

Containe

r 2
25/09/2019 11/10/2019 24/10/2019 Nguyễn Thị Kim Chi

TCCN 2018 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 HK2-18-19 75 Thứ 2-4-6 Container 2 24/06/2019 07/08/2019 19/08/2019 Nguyễn Thị Kim Chi

TCCN 2018
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 1B
HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7 C203 18/06/2019 13/07/2019 29/07/2019 Nguyễn Văn Uý

TCCN 2018 Speaking 2 HK2-18-19 60 Thứ 3-5-7 C202 18/07/2019 20/08/2019 05/09/2019 Lê Minh Trung

TCCN 2018 Reading 1 HK2-18-19 60 Thứ 2-4-6 C202 31/07/2019 04/09/2019 16/09/2019 Phạm Thị Kim Hoa

TCCN 2018 Grammar 2 HK2-18-19 60 Thứ 3-5-7 C202 27/08/2019 03/10/2019 17/10/2019 Hà Mỹ Linh

TCCN 2018 Listening 2

HK2 - NH 

2018-

20219

60 Thứ 2-4-6 C202 17/06/2019 22/07/2019 05/08/2019 Nguyễn Hoàng Đức

TCCN 2018 Tiếng Nhật cơ bản

HK2 - NH 

2018-

20219

60 Thứ 3-5-7 C108 11/06/2019 13/07/2019 22/07/2019
Nguyễn Thùy Tiên

Nguyễn Thị Kim Chi

CT18TA1

CT18TN2

THÔNG BÁO:

TẤT CẢ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (HỌC BUỔI TỐI) TRUY CẬP VÀO WEBSITE: http://online.tdc.edu.vn/ để 

xem điểm, thời khóa biểu, phòng học….

LƯU Ý: Riêng phần lịch thi, phòng thi và các biểu mẫu sử dụng cho các lớp Trung cấp (học buổi tối) Học sinh truy cập vào Website: 

http://tdn.tdc.edu.vn để sử dụng. (không sử dụng biểu mẫu trên website: http://online.tdc.edu.vn vì đó là các biểu mẫu sử dụng cho các 

lớp học ban ngày).

*** Nếu Lịch thi trùng lịch học thì ưu tiên Lịch thi. Lịch học sẽ được bù sau đó.


